Tuần 2 (Từ ngày 11/09 đến 15/09/2023)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
04/09

	Thứ nhất
	1
	4
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Câu lạc bộ theo sở thích
	

	
	
	2
	8
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Cánh rừng trong nắng
	TV-BGĐT

	
	
	3
	9
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Sự tích loài hoa của mùa hạ
	TV-BGĐT

	
	
	4
	6
	Toán
	3A3
	Tìm số bị trừ, số trừ
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	2
	Âm nhạc
	3A3
	Ôn bài hát: Múa lân Đọc nhạc: Bài số 1
	TV-BGĐT

	
	
	6
	3
	Tin học
	3A3
	Bài 2. Dạng thông tin và xử lý thông tin
	TV-BGĐT

	
	
	7
	7
	HDH - BTL
	3A3
	ATGT-Bài 2: Biển báo hiệu GT đường bộ
	TV-BGĐT

	
	
	8
	5
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Getting Started - Lesson 4
	TV-BGĐT

	Ba
05/09

	Thứ nhất
	1
	7
	Toán
	3A3
	Ôn tập bảng nhân 2; bảng chia 2
	TV-BGĐT

	
	
	2
	6
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Getting Started - Lesson 5
	TV-BGĐT

	
	
	3
	10
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Lần đầu ra biển
	TV-BGĐT

	
	
	4
	11
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Đọc mở rộng
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	2
	Mỹ thuật
	3A3
	Bài 1: Sắc màu của chữ (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	2
	Thư viện
	3A3
	Tìm hiểu về an toàn giao thông
	Tài liệu

	
	
	7
	3
	GDTC
	3A3
	Ôn biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai, ba vòng tròn và ngược lại.
	Còi, … 

	
	
	8
	8
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	Tư
06/09

	Thứ nhất
	1
	12
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Cánh rừng trong nắng
	TV-BGĐT

	
	
	2
	3
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 1. My friends. Lesson 1 - Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	8
	Toán
	3A3
	Ôn tập bảng nhân 5; bảng chia 5
	TV-BGĐT

	
	
	4
	3
	TN&XH
	3A3
	Họ hàng & những ngày kỉ niệm của gia đình (T3)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	2
	Đạo đức
	3A3
	Chào cờ và hát Quốc ca
	TV-BGĐT

	
	
	6
	7
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 1: My friends - Lesson 1.1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	9
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	
	
	8
	10
	HDH - STEM
	3A3
	
	bộ tài liệu

	Năm
07/09

	Thứ nhất
	1
	13
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Từ ngữ chỉ đặc điểm
	TV-BGĐT

	
	
	2
	9
	Toán
	3A3
	Bảng nhân 3
	TV-BGĐT

	
	
	3
	4
	TN&XH
	3A3
	Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	5
	HĐTN
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sở thích của em
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	4
	GDTC
	3A3
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành một hàng ngang và ngược lại.
	Còi, …

	
	
	6
	8
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 1: My friends - Lesson 1.2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	11
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	Sáu
08/09

	Thứ nhất
	1
	14
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn kể lại một hoạt động em đã cùng làm với người thân trong gia đình
	TV-BGĐT

	
	
	2
	4
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 1. My friends. Lesson 2 -Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	10
	Toán
	3A3
	Bảng chia 3
	TV-BGĐT

	
	
	4
	2
	Công nghệ
	3A3
	Giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	12
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	
	
	6
	2
	T.Anh - Toán
	3A3
	
	

	
	
	7
	6
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tài năng học trò
	Tài liệu

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 05 tháng 09 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân




